[bookmark: _GoBack]ỦY BAN NHÂN DÂN                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHỔ THUẬN                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh 

                                                                          Phổ Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2022 



DANH MỤC THÔNG TIN CẦN CÔNG KHAI CỦA UBND XÃ PHỔ THUẬN 
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

	STT
	Số/Tên Loại Văn bản
	NỘI DUNG
	Cơ quan
ban hành


	1. 01
	 Kế hoạch số: 29  /BC-UBND; ngày 06/03/2023 
	Kế hoạch   công tác văn thư lưu trữ năm 2023 xã Phổ Thuận
	UBND xã



	2. 02
	Kế hoạch  số: 11 /KH-UBND ; ngày  02/02/2023

	Triển khai công tác PBGDPL; Hòa giải cơ sở và nhiệm vụ đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Thuận
	  UBND xã

	3. 03
	  Quyết định số: 968/QĐ-UBND; ngày 28/11/2022   
	 Ban hành chương trình công tác năm 2023  của UBND xã Phổ Thuận
	UBND xã

	4. 
	  Quyết định số: 83/QĐ-UBND; ngày 16/05/2023  
	Thành lập tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử VNeID

	UBND xã

	5. 
	Quyết định số: 284/QĐ-UBND; ngày 11/12/2023   
	Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã Phổ Thuận

	UBND xã

	6. 
	Quyết định số: 17/QĐ-UBND; ngày 16/02/2023   
	Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "Một cửa, một cửa liên thông" tại UBND xã Phổ Thuận
	UBND xã



	7. 
	Công văn 648/UBND ngày 06/09/2023
	V/v tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023

	UBND xã

	8. 
	Công văn 716/UBND ngày 16/10/2023
	V/v đề nghị chuyển kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai năm 2023

	UBND xã

	9. 
	Công văn 846/UBND ngày 04/12/2023
	V/v giải quyết đơn phán ánh kiến nghị của người dân

	UBND xã


	10. 
	Công văn 861/UBND ngày 11/12/2023
	V/v báo cáo giải quyết vướng, mắc trong thực hiện chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ cấp xã

	UBND xã


	11. 
	Công văn 783/UBND ngày 07/11/2023
	Công văn đề nghị Văn phòng Đăng ký Đất đai - Chi nhánh thị xã Đức Phổ sớm đo đạc diện tích thửa đất cho hộ dân

	UBND xã


	12. 
	Công văn 810/UBND ngày 22/11/2023
	V/v báo cáo kết quả huy động, sử dụng và thanh toán, quyết toán tổng thể nguồn lực chi cho phòng, chống dịch Covid-19 của giai đoạn 2020-2022 và năm 2023

	UBND xã


	13. 
	Công văn 710/UBND ngày 10/10/2023
	V/v đẩy mạnh thực hiện công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

	UBND xã


	14. 04
	Kế hoạch số: 34//KH-UBND; ngày 06/03/2023  
	KH  tự kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2023
	UBND xã



	15. 05
	Kế hoạch số: 15/KH-UBND; ngày 12/02/2023 
	Triển khai đề án tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn xã Phổ Thuận
	UBND xã



	16. 06
	Kế hoạch số: 73/KH-UBND; ngày  26/12/2022
	KH tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2023
	UBND xã



	17. 07
	Kế hoạch số: 25 /KH-UBND; ngày 01/03/2023  
	KH  kiểm soát TTHC  năm 2023
	UBND xã



	18. 
	Kế hoạch số: 10/KH-UBND; ngày 16/01/2023  
	KH  kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Thuận
	UBND xã



	19. 
	Kế hoạch số: 51/KH-UBND; ngày 31/05/2023
	KH xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thôn An Định
	UBND xã



	20. 
	Kế hoạch số: 06/KH-UBND; ngày 16/01/2023 
	KH Công tác Tư pháp năm 2023
	UBND xã



	21. 
	 Kế hoạch số: 14/KH-UBND; ngày 12/02/2023 
	KH công tác  PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn xã Phổ Thuận
	UBND xã



	22. 
	 Kế hoạch số: 17/KH-UBND; ngày  22/02/2023
	KH triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 
	UBND xã



	23. 
	Kế hoạch số: 30/KH-UBND; ngày 06/03/2023
	Công tác thông tin đối ngoại xã Phổ Thuận năm 2023
	
UBND xã



	24. 
	Kế hoạch số: 18/KH-UBND ngày 22/02/2023
	KH theo dõi thi hành PL trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Thuận
	UBND xã



	25. 
	Kế hoạch số: 23/KH-UBND; ngày 22/02/2023  
	KH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Thuận
	UBND xã



	26. 
	 Kế hoạch số: 05/KH-UBND; ngày 16/01/2023 
	KH  công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 của xã Phổ Thuận
	UBND xã




	27. 
	Kế hoạch số: 78/KH-UBND; ngày 28/12/2022  
	Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa chủ tịch UBND xã với nhân dân  năm 2023 
	UBND xã



	28. 
	 Kế hoạch số: 74/KH-UBND; ngày  26/12/2023
	KH tiếp công dân lưu động năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Phổ Thuận
	UBND xã



	29. 
	Kế hoạch số: 08/KH-UBND; ngày 26/12/2023 
	KH triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo QPAN năm 2024 
	UBND xã



	30. 
	Kế hoạch số: 41 /KH-UBND; ngày 30/03/2023 
	KH hệ thống văn bản QPPL kỳ 2019-2023 trên địa bàn xã Phổ Thuận
	UBND xã



	31. 
	Công văn 114/UBND ngày 01/03/2023  
	V/v chi chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã làm việc tại Bộ phận Một cửa và công tác phí khoán hàng tháng đối với công chức cấp xã

	UBND xã



	32. 
	Báo cáo số: 256 /BC-UBND ngày 29/09/2023  
	Tình hình thực hiện giải ngân kinh phí hỗ trợ xi măng 
xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2023 trên địa bàn xã

	UBND xã

	33. 
	Báo cáo số: 240 /BC-UBND ngày 15/09/2023  
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp nhận xi măng và xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh năm 2023
	UBND xã

	34. 
	Báo cáo số: 352  /BC-UBND ngày 24/11/2023  
	Báo cáo tuyên truyền cải cách hành chính   năm 2023
	UBND xã



	35. 
	Báo cáo số:  301/BC-UBND ngày 31/10/2023 
	Báo cáo thực hiện công tác  dân vận chính quyền  năm 2023 phương hướng,  nhiệm vụ   năm 2024
	UBND xã



	36. 
	 Báo cáo số: 230 /BC-UBND ngày 07/09/2023 
	Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, KN, TC, phản ánh và PCTN 9 tháng đầu năm 2023
	UBND xã



	37. 
	Báo cáo số: 339 /BC-UBND ngày 21/11/2023  
	Báo cáo công tác chính quyền địa phương năm 2023
	UBND xã



	38. 
	Báo cáo số: 322 /BC-UBND ngày 10/11/2023 
	Báo cáo thực hiện quy chế DCCS năm 2023, và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 
	UBND xã



	39. 
	Báo cáo số: 337/BC-UBND ngày 16/11/2023
	Báo cáo kết quả thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
	UBND xã



	40. 
	Báo cáo số: 259 /BC-UBND ngày 29/09/2023  
	Báo cáo kết quả thi hành pháp luật phòng, chống mại dâm trên địa bàn xã Phổ Thuận từ năm 2003 đến tháng 6/2023.

	UBND xã

	41. 
	Báo cáo số: 288 /BC-UBND ngày 24/10/2023  
	Về việc kết quả chi hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn xã năm 2022

	UBND xã

	42. 
	Báo cáo số: 229 /BC-UBND ngày 07/09/2023 
	Báo cáo CCHC quý 3/2023
	UBND xã



	43. 
	Báo cáo số: 314 /BC-UBND ngày 07/11/2023  
	Báo cáo cho Phòng Tài chính - Kế hoạch về kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc đối với hệ số điều chỉnh giá đất băm 2023

	UBND xã

	44. 
	Báo cáo số: 258 /BC-UBND ngày 29/9/2023  
	Kết quả tổng hợp kinh phí hỗ trợ người dân có vật nuôi bị tiêu hủy bắt buộc để phòng, chống dịch từ ngày 01/01/2022 - đến hết ngày 30/9/2023

	

	45. 
	 Báo cáo số: 366/ BC-UBND ngày 04/12/2023 
	Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023
	UBND xã




	46. 
	Báo cáo số: 367/BC-UBND ngày 05/12/2023  
	Báo cáo   thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
Xây dựng dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2024 
	UBND xã

	47. 
	Báo cáo số: 336 /BC-UBND ngày 21/11/2023  
	Báo cáo Công tác phổ biến, GDPL  năm 2023 
	UBND xã



	48. 
	Báo cáo số: 358 /BC-UBND ngày  30/11/2023
	Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2023 trên địa bàn xã Phổ Thuận 
	UBND xã



	49. 
	Báo cáo số: 294/BC-UBND ngày 27/10/2023  
	Báo cáo chấm điểm các tiêu chí đánh giá công tác dân vận chính quyền năm 2023 xã  Phổ Thuận
	UBND xã



	50. 
	Báo cáo số: 356/BC-UBND ngày 27/11/2023  
	Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023

	UBND xã

	51. 
	Báo cáo số: 357/BC-UBND ngày 30/11/2023  
	Báo cáo kết quả thực hiện Luật Người người cao tuổi và các chương trình, đề án liên quan đến người cao tuổi giai đoạn 2010 - 2023

	UBND xã

	52. 
	Báo cáo số: 280 /BC-UBND ngày 18/10/2023  
	Báo cáo Sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023
trên địa bàn theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

	UBND xã

	53. 
	Báo cáo số: 401 /BC-UBND ngày 28/12/2023  
	Báo cáo tình hình thực hiện  kế hoạch   KT-XH QP an ninh  năm 2023 chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024 
	UBND xã

	54. 
	Báo cáo số: 236 /BC-UBND ngày 07/9/2023
	Báo cáo tình hình thực hiện KT-XH đảm bảo QP an ninh  9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối  năm 2024 
	UBND xã

	55. 
	Báo cáo số: 375 /BC-UBND ngày 08/12/2023 
	Báo cáo cải cách hành chính  năm 2023
	UBND xã



	56. 
	Báo cáo số:  243/BC-UBND ngày 18/09/2023  
	Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 9 tháng đầu năm 2023

	UBND xã

	57. 
	Báo cáo số: 373 /BC-UBND ngày 14/12/2023  
	Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2024

	UBND xã

	58. 
	Báo cáo số: 364 /BC-UBND ngày 04/12/2023 
	Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân giải quyết KN-TC,  năm 2023
	UBND xã



	59. 
	Quyết định số: 12/QĐ-XPHC ngày 01/11/2023
	Quyết định xử phạt VPHC 
	Trưởng Công an xã

	60. 
	Quyết định số: 13/QĐ-XPHC ngày 16/12/2023
	Quyết định xử phạt VPHC 
	Trưởng Công an xã

	61. 
	Quyết định số: 14/QĐ-XPHC ngày 16/12/2023
	Quyết định xử phạt VPHC 
	Trưởng Công an xã

	62. 
	Quyết định số: 05/QĐ-XPHC ngày 14/06/2023
	Quyết định xử phạt VPHC 
	Trưởng Công an xã

	63. 
	Quyết định số: 12/QĐ-XPHC ngày 25/08/2023
	Quyết định xử phạt VPHC 
	Trưởng Công an xã

	64. 
	Quyết định số: 08/QĐ-XPHC ngày 01/08/2023
	Quyết định xử phạt VPHC 
	Trưởng Công an xã










8

